
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐƯỢC THAY THẾ BẰNG DỮ LIỆU THUỘC 

PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC QUY TRÌNH 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày           /        /2026 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục hành chính 
Thành phần hồ sơ được cấu trúc lại để chuyển 

đổi từ hồ sơ giấy sang dữ liệu điện tử 
Nguồn khai thác dữ liệu 

 Lĩnh vực Xuất nhập khẩu 

1 1.003400 

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ 

hàng hóa (C/O) mẫu Thổ Nhĩ 

Kỳ 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp 

2 1.013642 
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ 

hàng hóa (C/O) mẫu GSTP 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp 

3 1.013643 
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ 

hàng hóa (C/O) mẫu BR9 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp 

 Lĩnh vực Hóa chất 

4 1.014711 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động dịch vụ tồn 

trữ hóa chất thuộc Bộ Công 

Thương quản lý (Phân cấp về 

cho Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh) 

Bản sao Bằng trung cấp trở lên chuyên ngành hóa 

học của người chịu trách nhiệm chuyên môn về an 

toàn hóa chất của kho tồn trữ hóa chất 

Cơ sở dữ liệu ngành giáo 

dục và đào tạo 

5 1.014714 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất và kinh doanh 

Bản sao Bằng đại học trở lên chuyên ngành hóa 

học của người chịu trách nhiệm chuyên môn về an 

Cơ sở dữ liệu ngành giáo 

dục và đào tạo 



2 
 

STT 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục hành chính 
Thành phần hồ sơ được cấu trúc lại để chuyển 

đổi từ hồ sơ giấy sang dữ liệu điện tử 
Nguồn khai thác dữ liệu 

hóa chất có điều kiện toàn hóa chất của cơ sở sản xuất và kinh doanh. 

6 1.014720 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hóa chất có 

điều kiện 

Bản sao Bằng trung cấp trở lên chuyên ngành hóa 

học của người chịu trách nhiệm chuyên môn về an 

toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh. 

Cơ sở dữ liệu ngành giáo 

dục và đào tạo 

7 1.014721 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất hóa chất có 

điều kiện 

Bản sao Bằng đại học trở lên chuyên ngành hóa 

học của người chịu trách nhiệm chuyên môn về an 

toàn hóa chất của cơ sở sản xuất 

Cơ sở dữ liệu ngành giáo 

dục và đào tạo 

8 1.014722 

Cấp chứng chỉ tư vấn chuyên 

ngành hóa chất thuộc thẩm 

quyền cấp của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

Bản sao văn bằng có chứng thực hoặc tệp tin bản 

sao điện tử được chứng thực theo quy định do cơ 

sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với lĩnh vực, 

hạng chứng chỉ tư vấn đề nghị cấp; trường hợp 

trên văn bằng không ghi hoặc ghi không rõ chuyên 

ngành đào tạo thì phải nộp kèm bảng điểm hoặc 

phụ lục văn bằng để làm cơ sở kiểm tra, đánh giá 

(đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, 

trường hợp cá nhân là người nước ngoài và người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài phải là bản được 

hợp pháp hóa lãnh sự và bản dịch sang tiếng Việt 

được công chứng, chứng thực theo quy định của 

pháp luật Việt Nam; các trường hợp còn lại văn 

bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được 

hệ thống giáo dục Việt Nam công nhận) 

Cơ sở dữ liệu ngành giáo 

dục và đào tạo 



3 
 

STT 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục hành chính 
Thành phần hồ sơ được cấu trúc lại để chuyển 

đổi từ hồ sơ giấy sang dữ liệu điện tử 
Nguồn khai thác dữ liệu 

9 1.014726 

Cấp điều chỉnh Chứng chỉ tư 

vấn chuyên ngành hóa chất 

thuộc thẩm quyền của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

Bản sao văn bằng có chứng thực hoặc tệp tin bản 

sao điện tử được chứng thực theo quy định do cơ 

sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với lĩnh vực, 

hạng chứng chỉ tư vấn đề nghị cấp; trường hợp 

trên văn bằng không ghi hoặc ghi không rõ chuyên 

ngành đào tạo thì phải nộp kèm bảng điểm hoặc 

phụ lục văn bằng để làm cơ sở kiểm tra, đánh giá 

(đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, 

trường hợp cá nhân là người nước ngoài và người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài phải là bản được 

hợp pháp hóa lãnh sự và bản dịch sang tiếng Việt 

được công chứng, chứng thực theo quy định của 

pháp luật Việt Nam; các trường hợp còn lại văn 

bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được 

hệ thống giáo dục Việt Nam công nhận). 

Cơ sở dữ liệu ngành giáo 

dục và đào tạo 

10 1.014727 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động dịch vụ tồn 

trữ hóa chất thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

Bản sao Bằng trung cấp trở lên chuyên ngành hóa 

học của người chịu trách nhiệm chuyên môn về an 

toàn hóa chất của kho tồn trữ hóa chất. 

Cơ sở dữ liệu ngành giáo 

dục và đào tạo 
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